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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch bãi Cá đẻ, bãi Sinh vật Thuỷ sản

còn non thuộc Hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình giai đoạn 2011 - 2015


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm s2003;


Căn cứ Luật Thuỷ sản số 17/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính Phủ về lập,  phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính Phủ về lập, phê duyệt và Quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006 - 2020; Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thuỷ sản Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Hệ thống Khu Bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về Bảo vệ và Phát triển Nguồn lợi Thuỷ sản đến năm 2010 và năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Thuỷ sản tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Chi Cục trưởng Chi Cục Thuỷ sản Sơn La tại Tờ trình số 37/TTr-CCTS ngày 28 tháng 10 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Dự án Quy hoạch bãi Cá đẻ, bãi Sinh vật thuỷ sản còn non thuộc Hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình giai đoạn 2011 - 2015 với những nội dung sau:
I. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU
1. Quan điểm, định hướng

- Quy hoạch bãi Cá đẻ và bãi Sinh vật thủy sản còn non trên Hồ thủy điện Hòa Bình khu vực tỉnh Sơn La phải gắn kết hài hòa với phát triển của các ngành kinh tế khác trong vùng, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững.

- Quy hoạch bảo vệ bãi Cá đẻ và bãi Sinh vật thủy sản còn non phải đi đôi với phát triển nguồn lợi thuỷ sản, bảo vệ tài nguyên môi trường là yêu cầu cấp thiết trước mắt và lâu dài, là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó trách nhiệm của cộng đồng dân cư sống ven các thuỷ vực lớn là rất quan trọng. Thực hiện tốt các Chính sách xã hội hoá Bảo vệ và Phát triển Nguồn lợi thuỷ sản.

- Quy hoạch bãi Cá đẻ và bãi Sinh vật thủy sản còn non phải phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh của tỉnh. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài tỉnh, trong nước cũng như ngoài nước đầu tư vào Quy hoạch Bảo vệ, Phát triển Nguồn lợi Thủy sản của địa phương.

- Việc thiết lập và quản lý Khu Quy hoạch bãi Cá đẻ và bãi Sinh vật thủy sản còn non phải có sự tham gia của cộng đồng dân cư trong vùng, phát huy được hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Việc thiết lập Khu Quy hoạch bãi Cá đẻ và bãi Sinh vật thủy sản còn non phải trên cơ sở đảm bảo nâng cao đời sống nhân dân, tạo thêm việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.
- Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc quy hoạch các bãi Cá đẻ, bãi Sinh vật thủy sản còn non và công tác quản lý, Bảo vệ Phát triển Nguồn lợi Thủy sản vùng Hồ chứa.

2. Mục tiêu
2.1. Mục tiêu chung

Quy hoạch các bãi Cá đẻ, bãi Sinh vật thuỷ sản còn non thuộc Hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình khu vực tỉnh Sơn La nhằm Bảo vệ, duy trì, tái tạo và Phát triển Nguồn lợi Thuỷ sản; góp phần giải quyết việc làm, ổn định sinh kế và xoá đói giảm nghèo cho người dân ven hồ theo hướng hiệu quả và bền vững.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Xác định khu vực các bãi Cá đẻ tự nhiên, bãi Sinh vật thủy sản còn non để phục vụ cho công tác quản lý, cấm khai thác đánh bắt cá tại khu vực có bãi Cá đẻ vào mùa sinh sản và nơi phân bố tập trung của Sinh vật thủy sản còn non.

- Bảo vệ và phát triển các giống loài thủy sản quý hiếm, có giá trị khoa học và giá trị kinh tế như: cá Rầm Xanh, cá Anh Vũ, cá Chiên, cá Lăng, cá Chày Đất, cá Ngạnh … giữ gìn được tính đa dạng hệ sinh thái thủy sinh vật vùng Hồ chứa Hòa Bình.

II. NỘI DUNG QUY HOẠCH
1. Quy hoạch các bãi Cá đẻ, bãi Sinh vật thuỷ sản còn non
Huyện Mai Sơn 
Các bãi Cá đẻ trên hệ thống các Sông, Suối thuộc Hồ thủy điện Hòa Bình ở khu vực huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cần được Quy hoạch, Bảo vệ, duy trì để tái tạo và Phát triển Nguồn lợi Thủy sản là:

Bãi Cá đẻ của một số loài: cá Chép, cá Rầm Xanh, cá Chày, cá Lăng, cá Vền, cá Trôi, cá Trắm … trên Suối Nậm Chan, xã Chiềng Chăn. Chiều dài bãi Cá đẻ: 300 m tính từ cửa Suối ra ngoài Hồ.
Huyện Bắc Yên
Các bãi Cá đẻ trên hệ thống các Sông, Suối thuộc Hồ thủy điện Hòa Bình ở khu vực huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La cần được Quy hoạch, Bảo vệ, duy trì để tái tạo và Phát triển Nguồn lợi Thủy sản là:

- Bãi Cá đẻ của một số loài: cá Chép, cá Lăng, cá Chày Đất, cá Chiên, cá Ngáo... trên Suối Sại, xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên. Chiều dài bãi Cá đẻ: 600 m tính từ cửa Suối ra ngoài Hồ.

- Bãi Cá đẻ của một số loài: cá Chép, cá Chày đất, cá Bỗng, cá Anh vũ… trên suối Chim, xã Chim Vàn, huyện Bắc Yên. Chiều dài bãi Cá đẻ: 1.000 m tính từ cửa suối ra ngoài hồ.

- Bãi Cá đẻ của một số loài: cá Trôi, cá Trắm, cá Diễn, cá Chép, cá Vền, cá Quả... trên Suối Pe, xã Song Pe, huyện Bắc Yên. Chiều dài bãi Cá đẻ: 300 m tính từ cửa Suối ra ngoài Hồ.

Huyện Phù Yên
Các bãi Cá đẻ trên hệ thống các Sông, Suối thuộc Hồ thủy điện Hòa Bình ở khu vực huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cần được Quy hoạch, Bảo vệ, duy trì để tái tạo và Phát triển Nguồn lợi Thủy sản là:

- Bãi Cá đẻ của một số loài: cá Chép, cá Lăng, cá Trôi... trên Suối Đá Mài, xã Nam Phong. Chiều dài bãi Cá đẻ: 200 m tính từ cửa Suối ra ngoài Hồ.

- Bãi Cá đẻ của một số loài: cá Rầm Xanh, cá Chép, cá Nheo, cá Ngạnh, ...  trên Suối Đá Phủ, xã Bắc Phong. Chiều dài bãi Cá đẻ: 500 m tính từ cửa Suối ra ngoài Hồ.

- Bãi Cá đẻ của một số loài: cá Chiên, cá Lăng, cá Rầm Xanh, cá Chép, cá Ngão, cá Ngạnh, cá Trôi....ở xã Tương Phù. Chiều dài bãi Cá đẻ: 1.500 m tính từ cửa Suối ra ngoài Hồ.

- Bãi Cá đẻ của một số loài: cá Anh Vũ, cá Rầm Xanh, cá Ngão, cá Ngạnh…  trên suối Đá Đỏ, xã Đá Đỏ, huyện Phù Yên. Chiều dài bãi cá đẻ: 300 m tính từ cửa Suối ra ngoài Hồ.

Huyện Mộc Châu
Các bãi Cá đẻ trên hệ thống các Sông, Suối thuộc Hồ thủy điện Hòa Bình ở khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cần được Quy hoạch, Bảo vệ, duy trì để tái tạo và Phát triển Nguồn lợi Thủy sản là:

- Bãi Cá đẻ và bãi Sinh vật thủy sản còn non của một số loài: cá Chiên, cá Rầm Xanh, cá Chép, cá Ngão, cá Ngạnh… trên suối Giăng, xã Quy Hướng. Chiều dài bãi Cá đẻ: 800 m tính từ cửa Suối ra ngoài Hồ. 

- Bãi Cá đẻ và bãi Sinh vật thủy sản còn non của một số loài: cá Chiên, cá Rầm Xanh, cá Chép, cá Ngão, cá Ngạnh… và suối Nà Quền, xã Quy Hướng  Chiều dài bãi Cá đẻ: 600 m tính từ cửa Suối ra ngoài Hồ.
2. Quy hoạch các bãi Sinh vật thuỷ sản còn non cần được bảo vệ
Huyện Mai Sơn

- Trên địa bàn huyện Mai Sơn quy hoạch hai bãi Thủy sinh vật còn non đó là cửa Suối Nậm Mòng xã Tà Hộc; cửa Suối Nậm Chan xã Chiềng Chăn. Diện tích mỗi khu khoảng 30 ha, ở đây có nguồn thức ăn phong phú nên thích hợp cho các Sinh vật thủy sản còn non sinh trưởng và phát triển. 
- Các đối tượng quy hoạch chính là: cá Chép, cá Lăng, cá Nheo, cá Anh Vũ, cá Rầm Xanh, cá Trôi,...

Huyện Bắc Yên

- Bãi Sinh vật thủy sản còn non của một số loài: cá Chép, cá Lăng, cá Chày Đất, cá Nheo, cá Ngạnh,... ở cửa suối Pe, xã Song Pe. Chiều dài bãi Thủy sinh vật còn non: 1,5 km tính từ cửa Suối trở ra.

- Bãi Sinh vật thủy sản còn non của một số loài: cá Chép, cá Lăng, cá Nheo, cá Anh Vũ, cá Rầm Xanh, cá Trôi … ở cửa Suối Sại xã Chiềng Sại. Chiều dài bãi Thủy sinh vật còn non: 2,0 - 2,2 km tính từ cửa Suối trở ra.
Huyện Phù Yên

- Bãi Sinh vật thủy sản còn non của một số loài: cá Chiên, cá Lăng, cá Rầm Xanh, cá Chép, cá Ngão, cá Ngạnh, cá Trôi....ở xã Tương Phù. Chiều dài bãi Thủy sinh vật còn non: 3,0 km tính từ cửa Suối trở ra.
- Bãi Sinh vật thủy sản còn non của một số loài: cá Chiên, cá Lăng, cá Rầm Xanh, cá Chép, cá Ngão, cá Ngạnh, cá Trôi.... ở bến Vạn Yên, xã Vạn Yên. Diện tích bãi Thủy sinh vật còn non khoảng 50 ha quanh bến Vạn Yên.
Huyện Mộc Châu
- Bãi Sinh vật thủy sản còn non của một số loài: Cá Chiên, cá Lăng, cá Ngạnh, cá Ngão, cá Mương, cá Chép .... ở cửa suối Giăng, xã Quy Hướng. Chiều dài bãi Thủy sinh vật còn non: 2,0 km tính từ cửa Suối trở ra.
3. Các đối tượng cần được bảo vệ trong bãi Cá đẻ, bãi Sinh vật thuỷ sản còn non
Đối chiếu danh mục loài Thủy sản phân bố trên các thuỷ vực Sông, Suối trên Hồ thuỷ điện Hoà Bình khu vực tỉnh Sơn La, danh mục các loài trong sách đỏ Việt Nam năm 2007 và theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản Quy định các đối tượng cấm khai thác và hạn chế khai thác có thời hạn trong năm như sau:

Bảng 9
Đối tượng cấm khai thác và hạn chế khai thác có thời hạn trong năm
	Stt
	Tên loài cá
	Thời gian cấm khai thác

	1
	Cá Anh Vũ
	Vô thời hạn

	2
	Cá Chiên
	Từ 01/2 - 01/6

	3
	Cá Rầm Xanh
	Từ 01/7 đến tháng 02 năm sau

	4
	Cá Ngạnh
	Từ 01/4 - 30/6

	5
	Cá Lăng
	Từ 01/4 - 01/7

	6
	Cá Chày Đất
	Từ 01/12 đến tháng 02 năm sau


Cấm đánh bắt các loài Thủy sản ở các bãi Cá đẻ trong mùa sinh sản. Thời gian cấm đối với từng loại Thủy sản như sau:

+ Các Bãi cá Mè, cá Trôi, cá Trắm, cá Vền: cấm đánh bắt từ 15 tháng 4 đến 30 tháng 6 dương lịch;

+ Các Bãi cá Chép, cá Bỗng: cấm đánh bắt từ 20 tháng 3 đến 20 tháng 5 (vụ Xuân) và từ 01 tháng 9 đến 30 tháng 10 (vụ Thu) dương lịch.

III. TỔNG NHU CẦU VỐN VÀ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN
1. Nhu cầu vốn: 38.000 triệu đồng

Trong đó:

- Vốn Ngân sách: 32.000 triệu đồng;
- Vốn vay tín dụng, ưu đãi: 3.500 triệu đồng;

- Vốn đóng góp của dân, các tổ chức, các doanh nghiệp: 2.500 triệu đồng
2. Các Chương trình, Dự án ưu tiên đầu tư

a) Các Chương trình ưu tiên đầu tư


1. Chương trình phục hồi, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản:


Mục tiêu: Chuơng trình phục hồi, tái tạo Nsguồn lợi Thủy sản nhằm duy trì mật độ quần thể và phục hồi lại cân bằng sinh thái trong thủy vực, khôi phục khả năng tự tái tạo, phục hồi giống loài thủy sản đã bị khai thác quá giới hạn cho phép.
 
2. Chương trình Bảo vệ, Bảo tồn đa dạng Nguồn lợi Thủy sản:
Mục tiêu: Chương trình Bảo vệ, Bảo tồn đa dạng Nguồn lợi Thủy sản nhằm duy trì cân bằng sinh thái trong thủy vực, bảo vệ các loài Thủy sản quý hiếm, có giá trị về khoa học, kinh tế cao đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.

3. Chương trình phát triển giống Thủy sản

Mục tiêu: Chương trình phát triển giống nhằm duy trì và phát triển giống một số đối tượng bản địa có giá trị khoa học, gía trị kinh tế cao và các loài quý hiếm; tránh được nguy cơ tuyệt chủng và lưu giữ được giống thuần gốc một số loài bản địa.
4. Chương trình phát triển nuôi Cá lồng bè trên vùng Hồ thủy điện

Mục tiêu: Phát triển nuôi Cá lồng bè nhằm thu hút lao động tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập cho nhân dân sống ở vùng Hồ chứa thủy điện Hòa Bình, góp phần giảm áp lực khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên, giảm áp lực khai thác tại các bãi Cá đẻ và bãi Sinh vật thủy sản còn non, hướng tới Bảo vệ và Phát triển Nguồn lợi Thủy sản bền vững.
5. Chương trình giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản
Mục tiêu: Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý để tổ chức bảo vệ nguồn lợi thủy sản; nâng cao nhận thức cho nhân dân về tầm quan trọng, giá trị của các nguồn thủy sản, tầm quan trọng về bảo vệ bãi Cá đẻ, bãi Sinh vật thủy sản còn non và các Đề án ưu tiên đầu tư

b) Các Đề án, Dự án ưu tiên đầu tư

1. Đề án đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác tại các bãi Cá đẻ, vùng tập trung Sinh vật thủy sản còn non.

2. Đề án xây dựng các mô hình quản lý nguồn lợi thủy sản với sự tham gia của cộng đồng. 

3. Đề án truyền thông về công tác Bảo vệ và Phát triển Nguồn lợi Thủy sản trên Hồ thủy điện Hòa Bình.

4. Đề án điều tra nguồn lợi, đặc tính di cư sinh sản và xu hướng biến động nguồn lợi của một số giống loài thủy sản quý hiếm, có giá trị khoa học và kinh tế như: cá Anh Vũ, cá Rầm Xanh, cá Chiên, cá Lăng, cá Bỗng, cá Nheo...
5. Đề án hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề khai thác tự nhiên sang nuôi Cá lồng bè trên Hồ chứa thủy điện Hòa Bình theo các vị trí đã quy hoạch, để giảm sức ép khai thác tại các vùng bãi Cá đẻ và bãi Sinh vật thủy sản còn non.

6. Đề án nghiên cứu công nghệ, nhập công nghệ và chuyển giao công nghệ sản xuất giống các loài thủy sản quý hiếm, có giá trị kinh tế cao đang bị đe dọa, có nguy cơ tuyệt chủng như: cá Anh Vũ, cá Rầm Xanh, cá Chiên, cá Lăng, cá Bỗng, cá Nheo, cá  Chày Đất, cá Ngạnh,…

7. Đề án quy hoạch chi tiết phát triển nuôi Cá lồng bè trên vùng Hồ thủy điện Hòa Bình khu vực tỉnh Sơn La.

8. Đề án đầu tư cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển nuôi Cá lồng bè trên vùng Hồ thủy điện Hòa Bình khu vực tỉnh Sơn La.

9. Đề án đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho các Trại sản xuất giống và các loài Thủy sản.

10. Đề án đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, Bảo vệ các bãi Cá đẻ và bãi Sinh vật thủy sản còn non.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Giải pháp giáo dục nâng cao nhận thức về Bảo vệ Nguồn lợi thuỷ sản

Thực hiện công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng lòng hồ về tầm quan trọng, giá trị của các nguồn tài nguyên thiên nhiên và tầm quan trọng về Bảo vệ, Phát triển Nguồn lợi Thuỷ sản và môi trường sống của các loài Thuỷ sinh vật. 
Các hoạt động truyền thông bao gồm:

+  Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung Bảo vệ và Phát triển Nguồn lợi Thuỷ sản, Bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật.

+  Xây dựng các Pa nô, Áp phích, Tờ rơi … đặt tại nơi công cộng và phát Tờ rơi đến ngư dân về ý nghĩa của việc Quy hoạch bãi Cá đẻ, bãi Sinh vật còn non và việc Bảo vệ tái tạo Nguồn lợi Thuỷ sản.

+ Tổ chức mở các lớp tập huấn cho ngư dân và cán bộ địa phương, đặc biệt là trưởng, phó Công an các xã vùng hồ hiểu về pháp luật Thuỷ sản và nâng cao nhận thức về Bảo vệ nguồn lợi và môi trường sống của các loài Thuỷ sản.

+  Tổ chức Hội thi về Bảo vệ, phát triển Nguồn lợi Thuỷ sản giữa các cơ sở và địa phương.

+  Tổ chức đi học tập các mô hình đồng quản lý về bảo vệ Quy hoạch bãi Cá đẻ, bãi Sinh vật còn non và Phát triển Nguồn lợi Thuỷ sản.

+ Hướng dẫn cách đánh bắt hợp lý, ngăn cấm cách đánh bắt mang tính hủy diệt, làm thiệt hại hàng loạt giống thủy sản.

2. Giải pháp về Khoa học và Công nghệ

Nghiên cứu, ứng dụng Công nghệ tiên tiến vào các hoạt động Bảo vệ và Phát triển Nguồn lợi Thủy sản.

+ Nghiên cứu, du nhập và ứng dụng các giải pháp công nghệ khai thác nguồn lợi Thủy sản có lựa chọn, công nghệ nuôi trồng Thủy sản sạch và bền vững, ửng dụng công nghệ sinh học vào nuôi trồng Thủy sản để hạn chế việc sử dụng các loại hóa chất tác động xấu đến môi trường.

+ Nghiên cứu, du nhập và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào trong sản xuất giống nhân tạo nhằm phục hồi, phát triển các giống loài Thủy sản đang bị khai thác quá mức, các loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng và các loài bản địa có giá trị kinh tế cao.

Ứng dụng Công nghệ thông tin, GIS để theo dõi đặc tính di cư sinh sản và xu hướng biến động Nguồn lợi Thủy sản theo mùa vụ.
3. Giải pháp Bảo vệ môi trường
Do xu hướng phát triển của các ngành kinh tế tập trung xung quanh Hồ chứa nên môi trường các thủy vực Hồ chứa ngày càng bị ô nhiễm, đã ảnh hưởng lớn đến việc Bảo vệ, duy trì, tái tạo và Phát triển Nguồn lợi Thuỷ sản vùng Hồ chứa. Để giảm thiểu những tác động xấu do môi trường gây ra, thì cần thực hiện các nội dung sau:

- Xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường tại các vùng quy hoạch để cảnh báo và có biện pháp xử lý kịp thời. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người sản xuất nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của cơ quan chức năng đối với các hoạt động kinh tế xung quanh Hồ chứa, kiên quyết xử lý theo pháp luật đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, không tuân thủ theo quy định. Đồng thời cần xây dựng hoàn thiện các văn bản Quy phạm pháp luật về Bảo vệ môi trường.

- Giám sát môi trường, sự biến động của chất lượng môi trường nước, giám sát các loài sinh vật chỉ thị môi trường; xây dựng báo cáo đánh giá hàng năm về biến động môi trường của các vùng quy hoạch.

- Khai thác phải gắn với bảo vệ tài nguyên giữ gìn môi trường. Chú trọng  Bảo vệ và Phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn nước, rừng đặc dụng...

4. Giải pháp phát triển nuôi Cá lồng bè 

Một trong những giải pháp quan trọng trong việc bảo vệ các bãi Cá đẻ và bãi Sinh vật thủy sản còn non là giải pháp về phát triển nuôi Cá lồng bè trên Hồ chứa. Việc phát triển nghề nuôi Cá lồng bè trên Hồ chứa sẽ khai thác được tiềm năng mặt nước, thu hút được lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân trong vùng, giảm áp lực khai thác tự nhiên, góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn tình trạng khai thác quá mức tại các bãi Cá đẻ và bãi Sinh vật  thủy sản còn non. Để phát triển được nghề nuôi Cá lồng bè trên Hồ chứa thủy điện Hòa Bình, thì cần thực hiện các nội dụng sau:

- Tiến hành điều tra khảo sát và lựa chọn các vùng nuôi thích hợp, không bị tác động bởi các ngành kinh tế khác, nguồn nước không ô nhiễm và quy hoạch chi tiết vùng nuôi đã lựa chọn.

- Tiến hành đào tạo tập huấn và chuyển giao kỹ thuật (Kỹ thuật ươm giống, kỹ thuật quản lý chăm sóc trong quá trình nuôi, kỹ thuật phòng trị bệnh, kỹ thuật tiêu thụ sản phẩm,…) về một số đối tượng như cá Trắm Cỏ, cá Rô Phi… cho nhân dân sống quanh vùng Hồ chứa, tạo tiền đề để phát triển nhân rộng ra vùng Hồ chứa thủy điện Hòa Bình.

- Lựa chọn đối tượng nuôi thích hợp vừa phù hợp với đặc điểm điều kiện tự nhiên vùng Hồ chứa, phù hợp với điều kiện sản xuất của nhân dân và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

- Thiết kế lồng bè nuôi phù hợp với đặc điểm về diện tích và dòng chảy vùng nuôi; phù hợp với đối tượng nuôi và phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân, để đảm bảo hiệu quả kinh tế mang lại là lớn nhất.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng cho các cơ sở sản xuất giống trong tỉnh nhằm cung cấp nguồn giống cho nuôi Cá lồng đảm bảo yêu cầu cả về số lượng và chất lượng.

- Đầu tư xây dựng một số mô hình nuôi thử nghiệm Cá lồng trên Hồ chứa.

5. Giải pháp về Cơ chế Chính sách

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân và các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực Bảo vệ và Phát triển Nguồn lợi Thủy sản:

+ Tổ chức, cá nhân và các thành phần kinh tế trong tỉnh, ngoài tỉnh, trong nước ngoài, nước đầu tư nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến vào các hoạt động phát triển nguồn lợi thủy sản của tỉnh như: nghiên cứu, sản xuất các loài thủy sản có nguy cơ tuyệt chủng, có giá trị kinh tế cao để phát triển nuôi hoặc thả vào lòng Hồ thủy điện Hòa Bình để tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản được hưởng các Cơ chế chính sách ưu đãi theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước và các Quy định hiện hành của tỉnh.

+ Tổ chức, cá nhân và các thành phần kinh tế tham gia đầu tư thiết lập và quản lý các Khu Bảo tồn tại các khu vực cửa Suối lớn, Hồ thủy điện Hòa Bình ngoài việc được hưởng các ưu đãi quy định trong Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, còn được tham gia khai thác các giá trị Khu Bảo tồn theo Quy định của pháp luật.

Thực hiện việc phân vùng, phân cấp quản lý cho các cấp chính quyền địa phương tổ chức quản lý nguồn lợi và môi trường sống của các loài sinh vật, huy động sự tham gia của nhân dân trong việc Quy hoạch bảo vệ các bãi Cá đẻ, bãi Sinh vật thủy sản còn non, bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật gắn với phát triển nuôi trồng bền vững trên Hồ thủy điện Hòa Bình.

Triển khai thực hiện tốt Chính sách hỗ trợ, tín dụng ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình Bảo vệ và Phát triển Nguồn lợi Thủy sản; tổ chức hướng dẫn, đào tào kỹ thuật, giao mặt đất mặt nước cho các hộ nông dân vùng Hồ thủy điện để nuôi trồng và khai thác thủy sản hợp lý.

Triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ rủi ro do thiên tai, dịch bệnh đối với các hộ tham gia sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản cho các tổ chức cá nhân vùng Hồ thủy điện Hòa Bình. Thực hiện Chính sách hỗ trợ rủi ro theo Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Cơ chế, Chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Làm tốt công tác Bảo vệ và Phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng dọc các con Sông, Suối; phát huy vai trò trách nhiệm của cộng đồng và hỗ trợ đầu tư của Nhà nước để thực hiện tốt công tác này.

6. Giải pháp về tổ chức thực hiện
Để thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung Dự án “Quy hoạch bãi Cá đẻ, bãi Sinh vật thủy sản còn non thuộc Hồ chứa thủy điện Hòa Bình giai đoạn 2011 - 2015”, cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành trong tỉnh và cần phải làm tốt những công tác cụ thể như sau:
Phổ biến và vận động nhân dân tham gia thực hiện quy hoạch:
Quy hoạch chỉ có thể thực hiện thành công khi có sự hưởng ứng của nhân dân, của các cá nhân, tổ chức trực tiếp tham gia nuôi trồng, khai thác và sinh sống ven Hồ. Vì vậy, việc phổ biến, giải thích để nhân dân hiểu quy hoạch và hưởng ứng là một điều hết sức quan trọng. Để làm được việc này thì cần:
- Tổ chức giới thiệu về mục đích, nội dung quy hoạch bãi Cá đẻ, bãi Sinh vật thủy sản còn non.

- Công khai rộng rãi cho nhân dân và các ngành biết các vùng, địa điểm quy hoạch.
- Thông báo, vận động để các hộ dân và các tổ chức tự nguyện thực hiện theo quy hoạch bãi Cá đẻ, bãi Sinh vật thủy sản còn non thuộc Hồ chứa thủy điện Hòa Bình giai đoạn 2011 - 2015.

- Tăng cường công tác tuyên truyền để quần chúng thấy được ý nghĩa của việc bảo vệ tái tạo nguồn lợi thuỷ sản, đồng thời xác định được nhiệm vụ của người dân đối với công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Thường xuyên cập nhật thông tin bổ sung quy hoạch:

Trong quá trình thực hiện quy hoạch sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh mà bản thân quy hoạch không thể lường trước hết được. Do vầy cần phải thường xuyên cập nhật, bổ sung các thông tin liên quan đến quy hoạch, để quy hoạch đảm bảo tính hiệu quả cao, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Những nội dung cần làm là:

- Quy hoạch cần được thường xuyên bổ sung cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La và của các huyện ven Hồ thủy điện Hòa Bình.

- Phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cơ quan triển khai thực hiện quy hoạch. Thực hiện Quy hoạch này là trách nhiệm của mọi tổ chức và mọi cấp.

- Trong thời gian Quy hoạch, một số bãi Cá đẻ, bãi Sinh vật còn non có thể bị thay đổi do bị tác động của các yếu tố môi trường, tác động của các hoạt động các ngành kinh tế khác. Vì vậy cần có sự điều tra nguồn lợi thủy sản, điều tra sự di chuyển các bãi Cá đẻ và bãi Sinh vật thủy sản còn non để kịp thời bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện quy hoạch

Sau khi Dự án được phê duyệt, Quy hoạch bãi Cá đẻ, bãi Sinh vật thủy sản còn non thuộc Hồ chứa thủy điện Hòa Bình, từng bước đi vào cuộc sống và trở thành Văn kiện có tính chất pháp lý làm cơ sở cho các hoạt động phát triển kinh tế trên các thuỷ vực Sông, Suối trên Hồ thuỷ điện Hoà Bình khu vực tỉnh Sơn La. Do đó cần có sự tham gia, phối hợp giữa các các cấp, các ngành trong việc thực hiện Quy hoạch: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT giúp UBND tỉnh Công bố và hướng dẫn thực hiện Quy hoạch đã được phê duyệt đến các huyện trong tỉnh. Chủ động xây dựng các Chương trình, Dự án trong Quy hoạch đã đề ra; phối hợp với các sở, ban ngành liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh về các Chính sách đất đai, tài chính, khoa học công nghệ, đầu tư hỗ trợ sản xuất nhằm khuyến khích phát triển thuỷ sản, đáp ứng nội dung của Quy hoạch. Hướng dẫn triển khai các Chính sách khuyến khích của Nhà nước đã ban hành và chỉ đạo Chi Cục Thuỷ sản thực hiện nhiệm vụ quản lý các đơn vị sự nghiệp; đồng thời hướng dẫn các huyện tổ chức triển khai và chuyển giao kỹ thuật cho người sản xuất.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính tham mưu giúp UBND tỉnh xác định các Dự án triển khai, tiến hành lập các Dự án và thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, bố trí nguồn vốn cho từng Dự án.

- UBND các huyện, thành phố cần có sự phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tổ chức triển khai Chương trình, Dự án thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo các địa phương thuộc vùng quy hoạch thực hiện các nội dung đã đề ra trong Quy hoạch.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với cac Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài Chính; Tài nguyên - Môi trường; Khoa học - Công nghệ; Văn hoá - Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, các hộ nông dân nuôi trồng Thuỷ sản, khai thác Nguồn lợi Thuỷ sản theo đúng các Quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài Chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Văn hoá Thông tin và thể thao; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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